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Theo thống kê về ung thư GLOBOCAN

của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế

(IARC) và tỷ lệ tử vong từ cơ sở dữ liệu

tử vong của Tổ chức Y tế Thế giới cho

năm 2020 và thì tỷ lệ mắc và tử vong theo

giới tính và nhóm tuổi được ước tính cho

38 loại ung thư và 185 quốc gia hoặc

vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Ước tính

có khoảng 19,3 triệu người bị ung thư.

Các bệnh ung thư được chẩn đoán phổ

biến nhất trên toàn thế giới là ung thư vú

ở phụ nữ (2,26 triệu ca), ung thư phổi

(2,21 triệu ca) và ung thư tuyến tiền liệt

(1,41 triệu ca). Ung thư tuyến tiền liệt là

loại ung thư được chẩn đoán thường

xuyên nhất ở nam giới, tiếp theo là ung

thư phổi, và ung thư gan (1-3).

Đặc điểm và phương pháp điều trị cho

bệnh ung thư tuyến tiền liệt

Ung thư tuyến tiền liệt là một loại ung thư

phổ biến ở nam giới trên 50 tuổi. Tuyến

tiền liệt là một tuyến nằm gần cổ họng

của niệu đạo, sản xuất chất lỏng tiết ra khi

xuất tinh. Việc tuyến tiền liệt bị ung thư

sẽ gây ra các triệu chứng như đau khi

đứng lên hoặc ngồi xuống, tiểu buốt và

tiểu khó, tiểu không hết, và đôi khi còn

xuất hiện máu trong nước tiểu. Các

phương pháp điều phổ biến để điều trị

ung thư tuyến tiền liệt có thể kể đến như

phẫu thuật (cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt

qua niệu đạo, cắt tuyến tiền liệt toàn bộ),

xạ trị, hoá trị (4). Tuy nhiên các phương

pháp này thường có các tác dụng phụ gây

ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của

bệnh nhân. Chính vì vậy probiotic đang

được kì vọng sẽ là một phương pháp hỗ

trợ làm giảm các tác dụng phụ của các

phương pháp điều trị chính cũng như là

một cách phòng chống chủ động bệnh

ung thư tuyến tiền liệt cho nam giới.

Cơ chết và ứng dụng của probitic trong

điều trị và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư

tuyến tiền liệt

Tác dụng có lợi của việc sử dụng men vi

sinh trong phòng ngừa và điều trị ung thư

PROBIOTIC

ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

Những vi sinh vật này có tác động tới các

hoạt động tiêu hóa, trao đổi chất, chúng

trao đổi axit tuyến mật và tổng hợp

vitamin B và K, ngoài ra các kháng

nguyên và các sản phẩm trao đổi chất của

chúng có thể kích thích sản xuất các

cytokine chống lại mầm bệnh tiềm ẩn.

Đặc biệt, probiotic còn có thể giúp hỗ trợ

điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

Người ta đã xác định rằng hệ vi sinh vật

đường ruột ảnh hưởng đến cả miễn dịch

tại chỗ và tự thân (7, 8). Nghiên cứu đã

phát hiện ra rằng sự chuyển vị của sinh

vật đường ruột làm tăng chức năng của

các tế bào T thông qua tín hiệu TLR4.

Chính sự chuyển vị này đã kích hoạt hệ

thống miễn dịch bẩm sinh và làm thoái

hoá khối u (7).

Ngoài ra một nghiên cứu cũng chỉ ra rằng

lợi khuẩn probiotic mà cụ thể là

Lactobacillus acidophilus cũng cho thấy

lợi ích đáng kể trong việc giảm sự thay

đổi thể tích trực tràng là một yếu tố quan

trọng quyết định vị trí của tuyến tiền liệt

trong quá trình xạ trị (8-10). Không chỉ

vậy các chế phẩm probiotic còn đóng vai

trò trong việc giảm tác dụng phụ của việc

xạ trị. Probiotics giảm hoạt động của NF-

κB, giúp cân bằng sự sản xuất của TNF-α,
các cytokine tiền viêm và sản xuất các

enzym chống oxy hóa. Từ đó loại bỏ các

gốc tự do là cơ chế tác động chính của các

probiotic đến việc bảo vệ các tế bào lành

khỏi các tác dụng phụ của bức xạ (11,

12).

đã được nghiên cứu có những kết quả khả

quan, chúng có thể ngăn ngừa ung thư

khởi phát, cải thiện hiệu quả lâm sàng và

giảm thiểu tác dụng phụ của các liệu pháp

chống ung thư (Hình 1) (5). Hầu hết

những lợi ích này đạt được thông qua

điều chỉnh khả năng miễn dịch của vật

chủ và phản ứng viêm. Hiện nay, sử dụng

probiotic trong điều trị ung thư tuyến tiền

liệt là phương pháp được nghiên cứu rộng

rãi bởi sự tác động tích cực của nó đến

chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Ung

thư tuyến tiền liệt là nguyên nhân gây tử

vong đứng hàng thứ hai ở Hoa Kỳ và

chiếm 20% các ca chuẩn đoán mới ở nam

giới (2). Probiotic có khả năng ổn định vi

khuẩn đường ruột và cải thiện chức năng

miễn dịch, giảm việc xuất hiện vi khuẩn

gây nhiễm trùng và giảm sự biến đổi thể

tích trực tràng trong quá trình điều trị

bằng tia X. Việc sử dụng probiotics có thể

là một phương pháp tiết kiệm và hiệu quả

để cải thiện chất lượng cuộc sống của

bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt.

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO),

probiotics hay các vi sinh vật được định

nghĩa là các sinh vật sống, thường có

trong thực phẩm hàng ngày hoặc các thực

phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng. Khi

chúng ta sử dụng probiotics với một

lượng vừa, chúng sẽ mang lại nhiều lợi

ích cho sức khỏe người dùng cũng như

chống lại nhiều loại bệnh (6). Đường tiêu

hóa của người chứa một lượng lớn vi

khuẩn có mối liên hệ sâu sắc với các tế

bào biểu mô niêm mạc và các tế bào miễn

dịch.

Hình 1: Tác dụng của probiotic trong phòng ngừa và chữa trị ung thư
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Trong một nghiên cứu của Yongkan Ki

MD và cộng sự đã nêu rõ tác động của lợi

khuẩn Lactobacillus acidophilus đối với

bệnh tuyến tiền liệt. Các bệnh nhân ung

thư tuyến tiền liệt được xác định và điệu

trị cơ bản và sử dụng uống viên nang lợi

khuẩn chứa 1,0 × 108 đơn vị L

acidophilus hình thành khuẩn lạc hai lần

mỗi ngày (8). Bốn mươi bệnh nhân được

chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm. Nhóm L

acidophilus cho thấy hiệu quả của

probiotic đối với bệnh ung thư tuyến tiền

liệt là có hiểu quả tốt. L acidophilus rất

hữu ích trong việc hỗ trợ trong quá trình

xạ trị ung thư tuyến tiền liệt.

Tóm lại, việc sử dụng probiotic trong điều

trị ung thư tuyến tiền liệt cho thấy tiềm

năng rất lớn. Các nghiên cứu cho thấy

rằng việc sử dụng probiotic có thể giúp

cải thiện tình trạng viêm tuyến tiền liệt và

hỗ trợ điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

Probiotic có thể giúp tăng cường hệ miễn

dịch, giảm đau và viêm, và ức chế sự phát

triển của các tế bào ung thư. Tuy nhiên,

cần phải tiếp tục nghiên cứu và thử

nghiệm để xác định chính xác tác dụng

của probiotic trong điều trị tuyến tiền liệt

và đưa ra những giải pháp điều trị hiệu

quả nhất.
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